1111旅行現在

Tôi là một khách du lịch.
		I am a tourist.
		私は観光客です。
Tôi không phải là một khách du lịch.
		I am not a tourist.
		私は観光客ではありません。
Hồ này đẹp quá.
	　　　This lake is so beautiful.
		この湖はとても美しいです。
Hồ này không đẹp lắm.
		This lake is not beautiful.
		この湖は美しくありません。
Tôi biết lịch sử Việt Nam.
		I know Vietnamese history.
		私はベトナムの歴史を知っています。
Tôi không biết lịch sử Việt Nam.	
	　　　I don't know Vietnamese history.	
		私はベトナムの歴史を知りません。
Chị có phải là một khách du lịch không?	
		Are you a tourist?
		あなたは観光客ですか？
Vâng, tôi là một khách du lịch.
		Yes, I am a tourist.
		はい、わたしは観光客です。

Không, tôi không phải là một khách du lịch.
		No, I am not a tourist.
		いいえ、わたしは観光客ではありません。
Hồ này có đẹp không?
		Is this lake beautiful?
		この湖は美しいですか？
Ừ, hồ này đẹp.	
	      Yes, this lake is beautiful.
		はい、この湖は美しいです。
Không, hồ này không đẹp.
		No, this lake is not beautiful.
		いいえ、この湖は美しくありません。
Anh có biết lịch sử Việt Nam không?
	      Do you know Vietnamese history?
		あなたはベトナムの歴史を知っていますか？
Có, tôi biết.
		Yes, I do.
		はい、知っています。
Không, tôi không biết.
		No, I don't.
		いいえ、知りません。
Bạn đi du lịch ở đâu?
		Where do you travel?
		あなたはどこに旅行しますか？
Tôi đi du lịch Việt Nam.	
	      I travel to Vietnam.
		私はベトナムに旅行します。
Bạn đi du lịch với ai?
		Who do you travel with?	
		あなたは誰と旅行しますか？
Tôi đi du lịch với bạn tôi.	
	      I travel with my friend.
		私は友達と旅行します。
Khi nào bạn đi du lịch?
		When do you travel?
		あなたは何時旅行しますか?
Tôi đi du lịch vào tháng 11.
		I travel in November.
	      私は11月に旅行します。
